
STT Bảng SBD Đơn vị Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Giải thưởng
13 A CK24A_13 Thí sinh tự do Doãn Tùng Lâm 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Giải Nhất
22 A CK24A_21 Đà Nẵng Nguyễn Hữu Hồng Quân 2013 Nam Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Giải Nhất
25 A CK24A_25 Đà Nẵng Mai Thanh Sơn 2013 Nam Kinh Lớp 5/7, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng Giải Nhất
21 A CK24A_22 Hà Nội Trương Mạnh Quân 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Giải Nhì
28 A CK24A_28 Thí sinh tự do Nguyễn Tâm Từ 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương Giải Nhì
11 A CK24A_11 Hà Nội Nguyễn Quang Khải 2013 Nam Kinh Lớp 5A0, trường Liên cấp TH-THCS Ngôi Sao, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội Giải Ba
14 A CK24A_14 Thí sinh tự do Tạ Gia Lộc 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng Giải Ba
17 A CK24A_16 Đà Nẵng Hoàng Gia Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5A6, trường TH-THCS và THPT FPT, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng Giải Ba
16 A CK24A_17 Hà Nội Nguyễn Đinh Duy Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5C1, trường Tiểu học Archimedes, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Giải Ba
19 A CK24A_19 Thí sinh tự do Trương Mi Na 2014 Nữ Kinh Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Giải Ba
1 A CK24A_01 Thí sinh tự do Đinh Đức Vũ An 2013 Nam Kinh Lớp 5A3, trường Tiểu học Việt Anh, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Giải Khuyến khích
2 A CK24A_02 Thí sinh tự do Khưu Thế An 2013 Nam Kinh Lớp 5A1, trường Tiểu học Tân Thuận 2, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang Giải Khuyến khích
3 A CK24A_03 Thí sinh tự do Nguyễn Duy Anh 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích
4 A CK24A_04 Nghệ An Nguyễn Hoài Anh 2013 Nữ Kinh Lớp 5C, trường Tiểu học Nghi Đức, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An Giải Khuyến khích
5 A CK24A_05 TP. Hồ Chí Minh Cáp Hoàng Dũng 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Trương Định, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích
6 A CK24A_06 Đà Nẵng Lê Anh Hào 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường TH-THCS và THPT Anh Quốc, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khích
7 A CK24A_07 Đà Nẵng Lê Phước Minh Hùng 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường Tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khích
8 A CK24A_08 Tiền Giang Châu Chánh Hưng 2013 Nam Kinh Lớp 5.4, trường Tiểu học Thủ Khoa Huân, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang Giải Khuyến khích
9 A CK24A_09 Thí sinh tự do Trần Nguyễn Thiên Hương 2013 Nữ Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Văn Dư, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khích

10 A CK24A_10 TP. Hồ Chí Minh Phạm Tiến Huy 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích
12 A CK24A_12 Đà Nẵng Nguyễn Viết Gia Khánh 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khích
15 A CK24A_15 Bà Rịa - Vũng Tàu Đinh Hoàng Long 2013 Nam Kinh Lớp 5.2, trường Tiểu học Song Ngữ, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Giải Khuyến khích
18 A CK24A_18 Quảng Nam Nguyễn Cao Anh Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Trần Quốc Toản, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Giải Khuyến khích
20 A CK24A_20 Đà Nẵng Trần Bảo Nam 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khích
23 A CK24A_23 Hà Nội Lê Kỳ Sâm 2013 Nam Kinh Lớp 5G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích
24 A CK24A_24 Bắc Giang Cao Minh Sơn 2013 Nam Kinh Lớp 5A2, trường Tiểu học thị trấn Đồi Ngô số 1, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang Giải Khuyến khích
26 A CK24A_26 Thí sinh tự do Nguyễn Bá Thiên 2013 Nam Kinh Lớp 5.4, trường Tiểu học Đông Hoà B, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương Giải Khuyến khích
27 A CK24A_27 Thí sinh tự do Đinh Trần Thuỷ Tiên 2013 Nữ Kinh Lớp 5E, trường Tiểu học Tân An 2, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận Giải Khuyến khích
29 A CK24A_29 Thí sinh tự do Lê Thạc Vân 2014 Nam Kinh Lớp 4G0, trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích
30 A CK24A_30 Đồng Nai Nguyễn Gia Vinh 2014 Nam Kinh Lớp 4/3, trường Tiểu học Quang Vinh, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai Giải Khuyến khích



STT Bảng SBD Đơn vị Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Giải thưởng
10 B CK24B_10 Hà Nội Lê Tuấn Kiệt 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS-THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội Giải Nhất
12 B CK24B_12 Đà Nẵng Nguyễn Văn Minh 2009 Nam Kinh Lớp 9/4, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng Giải Nhất
20 B CK24B_20 Ninh Bình Nguyễn Khánh Phúc 2010 Nam Kinh Lớp 8D, trường THCS Trương Hán Siêu, TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Giải Nhất
11 B CK24B_11 Hà Nội Trần Hoàng Lâm 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Giải Nhì
13 B CK24B_13 Kiên Giang Hồ Chánh Nam 2009 Nam Kinh Lớp 9/8, trường THCS thị trấn Kiên Lương 1, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Giải Nhì
18 B CK24B_18 Thí sinh tự do Bùi Minh Nhật 2011 Nam Kinh Lớp 7/2, trường THCS Lê Hồng Phong, TP. Đà Nẵng Giải Nhì
1 B CK24B_01 Thí sinh tự do Phạm Đắc Quang Anh 2009 Nam Kinh Lớp 9A3, trường Nguyễn Tất Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông Giải Ba
9 B CK24B_09 Đà Nẵng Trần Tiến Khoa 2009 Nam Kinh Lớp 9/3, trường THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng Giải Ba

30 B CK24B_30 Đà Nẵng Hà Phước Vũ 2009 Nam Kinh Lớp 9/5, trường THCS Tây Sơn, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Giải Ba
2 B CK24B_02 Đà Nẵng Phạm Tuấn Anh 2009 Nam Kinh Lớp 9/7, trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khích
3 B CK24B_03 TP. Hồ Chí Minh Đỗ Thị Thanh Bình 2013 Nữ Kinh Lớp 5/6, trường Tiểu học Lê Ngọc Hân, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích
4 B CK24B_04 Đà Nẵng Hồ Khánh Đan 2010 Nữ Kinh Lớp 8/2, trường THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khích
5 B CK24B_05 Thí sinh tự do Phạm Minh Hoàng 2009 Nam Kinh Lớp 9A3, trường THCS Yên Lac, huyện Yên Lac, tỉnh Vĩnh Phúc Giải Khuyến khích
6 B CK24B_06 Thí sinh tự do Phan Thành Hưng 2010 Nam Kinh Lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Gia Thiều, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích
7 B CK24B_07 Thí sinh tự do Hoàng Gia Huy 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích
8 B CK24B_08 Hà Nội Nguyễn Đăng Khánh 2010 Nam Kinh Lớp 8G0, trường THCS&THPT Newton, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích

14 B CK24B_14 Hà Nội Lê Kỳ Nam 2012 Nam Kinh Lớp 6ICT, trường Newton 5, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích
15 B CK24B_15 Thí sinh tự do Lâm Gia Phúc Nguyên 2009 Nam Kinh Lớp 9A9, trường THPT Lương Thế Vinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích
16 B CK24B_16 Thí sinh tự do Từ Đình Nguyên 2009 Nam Kinh Lớp 9A5, trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích
17 B CK24B_17 Bắc Ninh Nguyễn Thiện Nhân 2010 Nam Kinh Lớp 8A, trường THCS Vũ Kiệt, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh Giải Khuyến khích
19 B CK24B_19 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Khang Ninh 2009 Nam Kinh Lớp 9A13, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích
21 B CK24B_21 Thí sinh tự do Bùi Anh Quân 2010 Nam Kinh Lớp 8/2, trường THCS Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khích
22 B CK24B_22 Thí sinh tự do Lê Minh Quân 2012 Nam Kinh Lớp 6/2, trường THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích
23 B CK24B_23 Bạc Liêu Lâm Gia Tài 2010 Nam Kinh Lớp 8A1, trường THCS Chu Văn An, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Giải Khuyến khích
24 B CK24B_24 TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Chí Thanh 2010 Nam Kinh Lớp 8AIMS, trường TH-THCS và THPT Albert Einstein, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích
25 B CK24B_25 Thí sinh tự do Bùi Minh Tiến 2010 Nam Kinh Lớp 8B, trường THCS Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Giải Khuyến khích
26 B CK24B_26 Thí sinh tự do Thái Nguyên Trung 2009 Nam Kinh Lớp 9D, trường THCS Tân An, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận Giải Khuyến khích
27 B CK24B_27 Đà Nẵng Lê Tuấn Tú 2009 Nam Kinh Lớp 9/6, trường THCS Trần Hưng Đạo, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khích
28 B CK24B_28 Hải Phòng Nguyễn Thanh Tùng 2010 Nam Kinh Lớp 8B9, trường THCS Lê Lợi, quận Hải An, TP. Hải Phòng Giải Khuyến khích
29 B CK24B_29 Lâm Đồng Đào Anh Việt 2009 Nam Kinh Lớp 9A14, trường THCS Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Giải Khuyến khích



40 22 Lê Tùng Sơn 2006 Nam Kinh Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Giải Nhất
41 22 Trần Tuấn Anh 2006 Nam Kinh Lớp 12A1, trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, tỉnh Hà Tĩnh
5 3 Lê Nguyễn Quốc Bình 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, TP. Hà Nội Giải Nhì6 3 Nguyễn Hồng Sơn 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT Chu Văn An, TP. Hà Nội
16 9 Lê Minh Hoàng 2007 Nam Kinh Lớp 11A1 Tin, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội Giải Nhì17 9 Phan Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, TP. Hà Nội
32 18 Hồ Quang Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11T1, trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang Giải Nhì33 18 Trang Tín Nhiệm 2007 Nam Kinh Lớp 11T-Tin, trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang
27 15 Lê Trọng Khôi 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội Giải Ba28 15 Giang Trung Minh Đức 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội
29 16 Lê Viết Nam Khôi 2007 Nam Kinh Lớp 11.SL2, trường TH-THCS và THPT Quốc tế Việt Úc, TP. Hồ Chí Minh Giải Ba
34 19 Huỳnh Ngọc Nhân 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng Giải Ba35 19 Nguyễn Phú Nhân 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng
44 24 Nguyễn Minh Tuấn 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội Giải Ba45 24 Phạm Vũ Đăng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Toán 2, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội
1 1 Nguyễn Hải An 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương Giải Khuyến khích2 1 Đỗ Mạnh Hiệp 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương
3 2 Nguyễn Nguyễn Gia Bảo 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế Giải Khuyến khích4 2 Nguyễn Tấn Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Quốc Học Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế
7 4 Phan Thanh Đạt 2008 Nam Kinh Lớp 10 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình Giải Khuyến khích8 4 Võ Ngọc Sinh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp, tỉnh Quảng Bình
9 5 Nguyễn Bùi Đức Dũng 2009 Nam Kinh Lớp 10A3 Tin, trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích
10 6 Trịnh Khánh Dũng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định Giải Khuyến khích11 6 Trần Anh Thi 2007 Nam Kinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bình Định
12 7 Đặng Phú Duy 2006 Nam Kinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang Giải Khuyến khích13 7 Mai Quốc Anh 2006 Nam Kinh Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang
14 8 Ngô Tuấn Hiệp 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An Giải Khuyến khích15 8 Trần Hải Đăng 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An
18 10 Nguyễn Mạnh Hùng 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích19 10 Lê Anh Trí 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP. Hà Nội
20 11 Lê Chí Hưng 2006 Nam Kinh Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai Giải Khuyến khích21 11 Phạm Hữu Nam 2006 Nam Kinh Lớp 12 Tin, trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, tỉnh Đồng Nai
22 12 Dương Kiến Khải 2007 Nam Hoa Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích23 12 Lê Nguyễn Hữu An 2006 Nam Kinh Lớp 12 Toán, trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh
24 13 Chu Văn Khánh 2007 Nam Kinh Lớp 11-Tin, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích25 13 Nguyễn Trần Mạnh Dũng 2007 Nam Kinh Lớp 11-Toán 1, trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, TP. Hà Nội
26 14 Lê Quốc Khánh 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An Giải Khuyến khích
30 17 Dương Hoàng Long 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích31 17 Hồ Trọng Bình 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh
36 20 Hoàng Phương 2007 Nam Kinh Lớp 11 Tin, trường Phổ thông Năng khiếu - ĐHQG TP. HCM, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích37 20 Nguyễn Tấn Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11 CTin-A, trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. Hồ Chí Minh
38 21 Nguyễn Hữu Nhật Quang 2007 Nam Kinh Lớp 11A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khích39 21 Thiều Nguyễn Huy 2008 Nam Kinh Lớp 10A5, trường THPT chuyên Lê Qúy Đôn, TP. Đà Nẵng
42 23 Võ Quốc Thịnh 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ Giải Khuyến khích43 23 Bùi Quang Anh 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ
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STT Bảng SBD Khu vực Đơn vị Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Giải thưởng
17 C2 CK24C2_17 Thí sinh tự do Nguyễn Viết Trung Nhân 2009 Nam Kinh Lớp 9A6, trường THCS Cầu Giấy, TP. Hà Nội Giải Nhất
8 C2 CK24C2_08 Lâm Đồng Đặng Huy Hậu 2009 Nam Kinh Lớp 9A2, trường THCS Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng Giải Nhì

10 C2 CK24C2_10 Thí sinh tự do Nguyễn Gia Hưng 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Tây Sơn, tỉnh Bình Định Giải Nhì
1 C2 CK24C2_01 Thí sinh tự do Đỗ Gia Bảo 2011 Nam Kinh Lớp 7G0, trường THCS&THPT Newton, TP. Hà Nội Giải Ba
3 C2 CK24C2_03 TP. Hồ Chí Minh Đan Nguyễn Nguyên Chương 2006 Nam Kinh Lớp 12A07, trường THPT Marie Curie, TP. Hồ Chí Minh Giải Ba
4 C2 CK24C2_04 Phú Yên Trần Bảo Đăng 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Trần Phú, tỉnh Phú Yên Giải Ba
6 C2 CK24C2_06 Thí sinh tự do Hoàng Lâm Trí Dũng 2007 Nam Cao Lan Lớp 11A3, trường THPT Tây Hồ, TP. Hà Nội Giải Ba

16 C2 CK24C2_16 Đồng Nai Lê Phạm Thành Nhân 2007 Nam Kinh Lớp 12A1, trường THPT Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai Giải Ba
21 C2 CK24C2_21 Lâm Đồng La Nguyên Tài 2008 Nam Kinh Lớp 10A4, trường THCS&THPT Đống Đa, tỉnh Lâm Đồng Giải Ba
2 C2 CK24C2_02 Ninh Bình Đinh Quang Chính 2007 Nam Kinh Lớp 11B1, trường THPT Kim Sơn A, tỉnh Ninh Bình Giải Khuyến khích
5 C2 CK24C2_05 Nghệ An Lăng Trọng Đạt 2008 Nam Kinh Lớp 10A1, trường THPT Yên Thành 2, tỉnh Nghệ An Giải Khuyến khích
7 C2 CK24C2_07 Cần Thơ Trần Đức Duy 2007 Nam Kinh Lớp 11A7, trường THPT Châu Văn Liêm, TP. Cần Thơ Giải Khuyến khích
9 C2 CK24C2_09 Gia Lai Nguyễn Minh Hiếu 2008 Nam Kinh Lớp 10A7, trường THPT Chi Lăng, tỉnh Gia Lai Giải Khuyến khích
11 C2 CK24C2_11 Thí sinh tự do Vũ Nguyễn Việt Khanh 2008 Nam Kinh Lớp 11B05, trường THPT Trần Phú, TP. Hồ Chí Minh Giải Khuyến khích
12 C2 CK24C2_12 Ninh Thuận Lê Nam Khánh 2007 Nam Kinh Lớp 11 Anh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Ninh Thuận Giải Khuyến khích
13 C2 CK24C2_13 Hà Nội Nguyễn Tri Khoa 2007 Nam Kinh Lớp 11 Địa, trường THPT Chu Văn An, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích
14 C2 CK24C2_14 Hải Dương Nguyễn Hoàng Linh 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Quang Trung, tỉnh Hải Dương Giải Khuyến khích
15 C2 CK24C2_15 Thí sinh tự do Nguyễn Tiến Minh 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Lê Hồng Phong, tỉnh Quảng Ninh Giải Khuyến khích
18 C2 CK24C2_18 Quảng Nam Trần Lê Anh Pha 2006 Nam Kinh Lớp 12/9, trường THPT Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Giải Khuyến khích
19 C2 CK24C2_19 Tiền Giang Phan Minh Quân 2008 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT Trương Định, tỉnh Tiền Giang Giải Khuyến khích
20 C2 CK24C2_20 Long An Phạm Thanh Sang 2009 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức, tỉnh Long An Giải Khuyến khích
22 C2 CK24C2_22 Hải Dương Hoàng Đức Tiến 2007 Nam Kinh Lớp 11A, trường THPT Bình Giang, tỉnh Hải Dương Giải Khuyến khích
23 C2 CK24C2_23 Thí sinh tự do Thái Tuấn Văn 2008 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT Hoàng Diệu, tỉnh Sóc Trăng Giải Khuyến khích
24 C2 CK24C2_24 Long An Võ Trần Ngọc Vy 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT Rạch Kiến, tỉnh Long An Giải Khuyến khích



STT Bảng SBD Đơn vị Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Giải thưởng

2 D1 CK24D1_02 Lâm Đồng Lê Quang Huy 2013 Nam Kinh Lớp 5D, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Giải NhấtĐào Xuân Tiến 2013 Nam Kinh Lớp 5C, trường Tiểu học Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng

7 D1 CK24D1_07 TP. Hồ Chí Minh Lê Gia Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5/5, trường Tiểu học Xuân Hiệp, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh Giải NhìTrần Xuân Hiếu 2013 Nam Kinh Lớp 5/1, trường Tiểu học An Bình, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
8 D1 CK24D1_08 Thí sinh tự do Lê Đức Minh 2014 Nam Kinh Lớp 4C, trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội Giải Nhì

5 D1 CK24D1_05 Thí sinh tự do Trương Tuấn Kiên 2013 Nam Kinh Lớp 5/3, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Giải BaNguyễn Ngọc Duy Minh 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
6 D1 CK24D1_06 Thí sinh tự do Nghiêm Tuấn Kiệt 2013 Nam Kinh Lớp 5.2, trường Tiểu học Lê Lợi, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Giải Ba

10 D1 CK24D1_10 Hà Tĩnh Đậu Quốc Trung 2013 Nam Kinh Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Giải BaNguyễn Lê Tuấn Kiệt 2013 Nam Kinh Lớp 5D, trường Tiểu học Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

1 D1 CK24D1_01 Khánh Hòa Đoàn Công Duy 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Giải Khuyến khíchTrần Ngọc Nguyên 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

3 D1 CK24D1_03 Đà Nẵng Lê Huy Khải 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khíchDương Thiệu Khang 2013 Nam Kinh Lớp 5/2, trường Tiểu học Phan Phu Tiên, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
4 D1 CK24D1_04 Thí sinh tự do Chu An Khôi 2013 Nam Kinh Lớp 5.10, trường Tiểu học Lê Quý Đôn, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ Giải Khuyến khích

9 D1 CK24D1_09 Đà Nẵng Đỗ Thái Minh Phú 2013 Nam Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Giải Khuyến khíchNguyễn Trần Uyên Nhi 2013 Nữ Kinh Lớp 5/4, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng



STT Bảng SBD Khu vực Đơn vị Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Giải thưởng
1 D2 CK24D2_05 Thí sinh tự do Đặng Đông Chung 2010 Nam Kinh Lớp 8/6, trường THCS Nguyễn Huệ, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng Giải Nhất

2 D2 CK24D2_11 Thí sinh tự do
Vũ Trí Việt 2010 Nam Kinh Lớp 8/1, trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giải Nhì
Vũ Đăng Khoa 2011 Nam Kinh Lớp 7/1, trường THCS Nguyễn Du, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

3 D2 CK24D2_02 Phú Yên Đặng Kỳ Anh 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên Giải Ba
Lương Minh Hoàng 2009 Nam Kinh Lớp 9A, trường THCS Phan Lưu Thanh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

4 D2 CK24D2_04 Thí sinh tự do Mai Ngọc Đức Anh 2011 Nam Kinh Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Giải BaVũ Lâm Gia Bảo 2011 Nam Kinh Lớp 7B3, trường THCS Mạo Khê I, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

5 D2 CK24D2_07 Thí sinh tự do
Bùi Hà Linh 2010 Nữ Kinh Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Giải Ba
Đỗ Minh Tuấn 2010 Nam Kinh Lớp 8C1, trường THCS Kim Sơn, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

6 D2 CK24D2_08 Lâm Đồng
Nguyễn Ngọc Anh Thư 2010 Nữ Kinh Lớp 8A4, trường THCS Đồng Nai, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

Giải Ba
Nguyễn Gia Bảo 2009 Nam Kinh Lớp 9A1, trường THCS Đồng Nai, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng

8 D2 CK24D2_01 Bình Dương Trần Phan Phương An 2010 Nữ Kinh Lớp 8TC1, trường THCS Phú Long, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương Giải Khuyến khích

7 D2 CK24D2_03 Hà Nội Lê Tùng Anh 2011 Nam Kinh Lớp 7A2, trường THCS Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội Giải Khuyến khích

9 D2 CK24D2_06 Lâm Đồng
Trần Minh Hải 2012 Nam Kinh Lớp 6A16, trường THCS Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Giải Khuyến khích
Nguyễn Gia Huy 2012 Nam Kinh Lớp 6A6, trường THCS Nguyễn Du, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

10 D2 CK24D2_09 Đà Nẵng
Nguyễn Huyền Trâm 2009 Nữ Kinh Lớp 9/2, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Giải Khuyến khích
Huỳnh Bá Anh Khoa 2009 Nam Kinh Lớp 9/4, trường THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

11 D2 CK24D2_10 Đồng Nai
Đoàn Phạm Thế Trung 2009 Nam Kinh Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Giải Khuyến khích
Trần Gia Thịnh 2009 Nam Kinh Lớp 9/8, trường THCS Phan Bội Châu, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai



STT Bảng SBD Khu vực Đơn vị Họ và tên Năm sinh Giới tính Dân tộc Lớp, trường Giải thưởng

6 D3 CK24D3_06 Đà Nẵng
Lê Quang Phúc 2006 Nam Kinh Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng

Giải Nhất
Huỳnh Tấn Phúc 2006 Nam Kinh Lớp 12A5, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng

10 D3 CK24D3_10 Cần Thơ
Nguyễn Nhật Quang Vinh 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ

Giải Nhì
Huỳnh Nguyễn Anh Phương 2008 Nữ Kinh Lớp 10A1B, trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ

1 D3 CK24D3_01 Cần Thơ
Nguyễn Bảo Chương 2008 Nam Kinh Lớp 10.1 Trường TH, trường THCS và THPT Quốc tế Hòa Bình, TP. Cần Thơ

Giải Ba
Tô Lê Hoàng Phúc 2008 Nam Kinh Lớp 10A2, trường THPT Giai Xuân, TP. Cần Thơ

5 D3 CK24D3_05 Đà Nẵng
Nguyễn Trần Thái Khang 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng

Giải Ba
Trịnh Thị Thanh Nhàn 2007 Nữ Kinh Lớp 11/6, trường THPT Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

7 D3 CK24D3_07 Quảng Trị Cao Trung Quân 2007 Nam Kinh Lớp 11A1, trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị Giải Ba

8 D3 CK24D3_08 TP. Hồ Chí Minh
Thông Minh Quân 2007 Nam Hoa Lớp 11A6, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh

Giải Ba
Lê Tuấn Vũ 2008 Nam Kinh Lớp 10D2, trường THPT Nguyễn Hữu Huân, TP. Hồ Chí Minh

3 D3 CK24D3_03 Quảng Nam
Nguyễn Cao Đức 2008 Nam Kinh Lớp 10 chuyên Tin, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam

Giải Khuyến khích
Lê Quỳnh Anh 2007 Nữ Kinh Lớp 11 chuyên Anh, trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Quảng Nam

4 D3 CK24D3_04 Thí sinh tự do Nguyễn Đình Nhật Huy 2007 Nam Kinh Lớp 11I, trường THCS và THPT M. V. Lômônôxốp, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội Giải Khuyến khích

9 D3 CK24D3_09 Nghệ An Võ Khánh Toàn 2007 Nam Kinh Lớp 11A3, trường THPT chuyên Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An Giải Khuyến khích

2 D3 CK24D3_02 Kiên Giang Nguyễn Hải Đăng 2007 Nam Kinh Lớp 11A2, trường THPT Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang Giải Khuyến khích


